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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

      Bản án số: 75/2025/DS –ST 

      Ngày: 22-5-2025  

      V/v                               

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  T ẩm   á  - C    oạ   iê   oà: Bà Hoàng Thị Cúc 

  Cá  Hội   ẩm   â  dâ :             Ông Hồ Sĩ Tiến 

                                                     Ông Đặng Song Hoàn                         

   -Thư ký phiên toà: Bà  g   n Thị Th     nh – Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Vũng Tà  

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Bà Vũ Thị  h ng -  i   sát  i n  

     gà  22 tháng 5 nă  2025, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Vũng 

Tà  xét xử sơ thẩ  công khai thụ lý  ụ án dân sự số: 867/2024/TLST-DS ngày 

03-12-2024   ề “Tranh chấp hợp đồng ủ  q  ền”  Theo    ết định đưa  ụ án ra 

xét xử số: 103/2025/ ĐXXST-DS ngày 17-4-2025  à    ết định hoãn phi n 

tòa số: 89/2025/ ĐHPT ngà  07-5-2025, giữa các đương sự: 

1. N   ê   ơ : Bà Lê Thúy V, sinh nă  1950  

     Địa chỉ: Số C đường Ô, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 N ười  ại diện theo  y quy n: Bà Phan Hồng N, sinh nă  1981 

  Địa chỉ: Số A đường L, Phường C, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (có đơn 

xin xét xử vắng mặt). 

2.  Bị  ơ : Bà Đào Thị L, sinh nă  1970 ( ắng mặt) 

 Địa chỉ: Số H đường L, Phường D, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.   

 

                           NỘI DUNG VỤ ÁN:    

T eo  ơ  k ởi kiệ    à  14-11-2024, bả   ự k  i và   o     á   ì    ố  ụ   

  ười  ại diệ    eo                  ê   ơ  bà P    H    N trình bày: 

Bà Lê Thúy V và bà Đào Thị L ký Hợp đồng ủ  q  ền số 005346 q   n số 

05TP/CC-SCC/HĐGD ngà  14-10-2022 tại Văn phòng C   ội d ng ủ  q  ền, 

b n ủ  q  ền (B n A) Lê Thúy V, b n được ủ  q  ền (b n B) Đào Thị L ủ  
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q  ền như sa :“Bê  A            o Bê  B  ư        mặ  bê  A-bà Lê Thúy V 

làm  á       ụ  liê        ế  việ   ử   ười  ại diệ   ứ    ê    o    i     ứ   

  ậ        sử dụ       và ký vào vă  bả   ử   ười  ại diệ   ứ    ê  (ký,    , 

sử   ổi, bổ s   ) do bố mẹ     bà V là ông Lê Vă  Đ bà Lâm T ị Y(  ã   ế )  ể 

lại và  oà    à        ụ       i     ứ     ậ   ứ    ê  bà Lê Thúy V  ối với 

  ầ  di sả     ộ  sổ  ị  bộ 238,  ờ bả     số 263,       ộ    ại A, xã H, thành 

  ố T, T à     ố H  C í Mi    ă   ứ   eo   í   lụ   ị  bộ do Bộ C1 Cộ   Hò  

      à  07-5-1966”  

Từ lúc ký hợp đồng ủ  q  ền cho đến na , bà L  ẫn không thực hiện các 

thủ tục cấp giấ  chứng nhận q  ền sử dụng đất đứng t n bà V  Đồng thời tại 

thời đi   lập hợp đồng ủ  q  ền, do t ổi già  à không có đủ hi   biết n n bà V 

không hi   nội d ng “  ử   ười  ại diệ   ứ    ê   i     ứ     ậ        sử 

dụ      ” Vì li n hệ  ới bà L không được n n bà V cũng không biết bà L có ủ  

q  ền lại cho ai không ? Từ khi ký hợp đồng ủ  q  ền tr n, bà V chỉ li n hệ  ới 

 ột  ình bà L, bà L cũng không thông báo cho bà V biết  ề  iệc bà L có ủ  

q  ền cho người khác không  à cũng không có ai li n hệ  ới bà V. Bà V li n hệ 

 ới Văn phòng C đ  hủ  ủ  q  ền thì được  ăn phòng trả lời phải có hai b n 

 ới hủ  được  Bà V gọi điện     cầ  bà L đến Văn phòng C đ  hủ  ủ  q  ền 

nhưng bà L không thực hiện  Trong s ốt thời gian dài bà L không thực hiện 

đúng ca  kết ảnh hưởng nghi   trọng đến q  ền lợi của bà V  Vì  ậ , bà V yêu 

cầ  tòa án giải q  ết hủ  Hợp đồng ủ  q  ền số 005346 q   n số 05TP/CC-

SCC/HĐGD ngà  14-10-2022 giữa bà V và bà L tại Văn phòng C. 

Bị  ơ - bà Đào T ị L   o   s ố    á   ì    ố  ụ    ã  ư   Tò  á   ố   

 ạ      lệ   ư       vắ   mặ  k ô    ó lý do   

3. Tại   iê   ò ,  ại diệ  Việ  kiểm sá    á  biể  ý kiế :  

Trong q á trình giải q  ết  ụ án Thẩ  phán đã thực hiện đúng nhiệ   ụ, 

q  ền hạn của  ình  Tại phi n tòa hô  na , Hội đồng xét xử  à thư ký tòa án 

đã thực hiện đúng q   định của Bộ l ật tố tụng dân sự  ề phi n tòa sơ thẩ    

 Về nội d ng: Căn cứ  ào các tài liệ , chứng cứ có trong hồ sơ  ụ án đề 

nghị Hội đồng xét xử sơ thẩ  chấp nhận     cầ  khởi kiện của ng   n đơn  

 g   n đơn  ẫn giữ ng   n     cầ  khởi kiện, các đương sự không c ng 

cấp th   tài liệ  chứng cứ gì  ới  à ca  kết không còn chứng cứ nào khác  

 

                                 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sa  khi nghi n cứ  các tài liệ , chứng cứ có trong hồ sơ  ụ án được thẩ  

tra tại phi n tòa  à ý kiến phát bi   của Đại diện Viện ki   sát, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

 [1]  Về tố tụng: Bà Lê Thúy V khởi kiện bà Đào Thị L  ề tranh chấp hợp 

đồng ủ  q  ền  Bà L có địa chỉ tại thành phố V, căn cứ đi   a khoản 1 Điề  35 
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Bộ l ật tố tụng dân sự,  ụ án th ộc thẩ  q  ền của Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tà    

Tại phi n tòa, người đại diện theo ủ  q  ền của bà V có đơn xin xét xử 

 ắng  ặt, bị đơn bà L  ắng  ặt lần thứ hai không có lý do chính đáng nên áp 

dụng đi   b khoản 2 Điề  227  à Điề  228 của Bộ l ật tố tụng dân sự xét xử 

 ắng  ặt người đại diện theo ủ  q  ền của bà V và bà L . 

[2]  Xét     cầ  khởi kiện của ng   n đơn:  

[2 1]  Theo ng   n đơn trình bà : Vào ngà  14-10-2022, bà Lê Thúy V có 

ký Hợp đồng ủ  q  ền  ới bà Đào Thị L  Với nội d ng: “ Bê  A            o 

Bê  B  ư        mặ  bê  A-bà Lê Thúy V làm  á       ụ  liê        ế  việ   ử 

  ười  ại diệ   ứ    ê    o    i     ứ     ậ        sử dụ       và ký vào vă  

bả   ử   ười  ại diệ   ứ    ê  (ký,    , sử   ổi, bổ s   ) do bố mẹ     bà V là 

ông Lê Vă  Đ bà Lâm T ị Y(  ã   ế )  ể lại và  oà    à        ụ       i   

  ứ     ậ   ứ    ê  bà Lê Thúy V  ối với   ầ  di sả     ộ  số  ị  bộ 238,  ờ 

bả     số 263,       ộ    ại A, xã H,   à     ố T, T à     ố H  C í Mi    ă  

 ứ   eo   í   lụ   ị  bộ do Bộ C1 Cộ   Hò        à  07-5-1966”  

[2 2]  Về Hợp đồng ủ  q  ền ngà  14-10-2022 thì các b n thỏa th ận hiệ  

lực của hợp đồng k  từ ngà  Hợp đồng nà  được chứng nhận cho đến khi hoàn 

thành xong công  iệc được ủ  q  ền hoặc hợp đồng hết hiệ  lực theo q   định 

của pháp l ật   

Theo q   định tại Điề  562 Bộ l ật dân sự nă  2015 “ Hợp đồng ủ  q  ền 

là sự thỏa th ận giữa các b n, theo đó b n được ủ  q  ền có nghĩa  ụ thực hiện 

công  iệc nhân danh b n ủ  q  ền, b n ủ  q  ền chỉ phải trả thù lao nế  có thỏa 

th ận hoặc pháp l ật có q   định ” 

Bà V và bà L là người có năng lực pháp l ật dân sự, thỏa th ận các b n 

x ất phát từ ý chí tự ng  ện, không trái pháp l ật, không trái đạo đức xã hội n n 

hợp đồng nà  có hiệ  lực  à phải thực hiện  

[2 3]  Về  iệc thực hiện ủ  q  ền ngà  14-10-2022 thì b n được ủ  q  ền 

(bà Đào Thị L) phải thực hiện là “… oà    à        ụ       i     ứ     ậ  

 ứ    ê  bà Lê Thúy V  ối với   ầ  di sả     ộ  số  ị  bộ 238,  ờ bả     số 

263,       ộ    ại A, xã H,   à     ố T, T à     ố H  C í Mi    ă   ứ   eo 

  í   lụ   ị  bộ do Bộ C1 Cộ   Hò        à  07-5-1966”  T   nhi n hợp đồng 

đã được ký kết nhiề  nă  nhưng bà L là người được ủ  q  ền cũng không thực 

hiện công  iệc ủ  q  ền như thỏa th ận là bà L  i phạ  nội d ng ủ  q  ền  Mặt 

khác, Hợp đồng ủ  q  ền số 005346 q   n số 05TP/CC-SCC/HĐGD ngà  14-

10-2022 giữa bà Lê Thúy V và bà Đào Thị L tại Văn phòng C, là hợp đồng 

không có thù lao  Theo q   định tại khoản 1 Điề  569 Bộ l ật dân sự nă  2015 

thì  “…nế   ỷ q  ền không có thù lao thì b n  ỷ q  ền có th  chấ  dứt thực 
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hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho b n được  ỷ q  ền  ột 

thời gian hợp lý….;” 

 g   n đơn cho rằng đã nhiề  lần gọi điện thông báo cho bà L ra phòng 

công chứng đ  ký  ăn bản chấ  dứt hợp đồng ủ  q  ền nhưng bà L không thực 

hiện  Trong q á trình tố tụng  à tại phi n tòa, Tòa án đã nhiề  lần triệ  tập hợp 

lệ  bà L đến là   iệc, trình bà  ý kiến  à tạo điề  kiện đ  cho hai b n hòa giải 

nhưng  ẫn  ắng  ặt  à không đưa ra ý kiến  Mặc dù không có ý kiến của bà L 

nhưng theo q   định tại khoản 4 Điề  422 Bộ l ật dân sự nă  2015 “Hợp đồng 

bị hủ  bỏ, bị đơn phương chấ  dứt thực hiện;”   hư  ậ , bà V được q  ền đơn 

phương chấ  dứt thực hiện hợp đồng ủ  q  ền, đồng thời bà V đã thông báo 

cho bà L  ề  iệc chấ  dứt hợp đồng nà   Y   cầ  của bà Lê Thúy V  ề  iệc 

hủ  Hợp đồng ủ  q  ền số 005346 q   n số 05TP/CC-SCC/HĐGD ngà  14-

10-2022 giữa bà Lê Thúy V và bà Đào Thị L tại Văn phòng C, là phù hợp  ới 

các q   định pháp l ật n   tr n  

 [3]  Về án phí dân sự sơ thẩ : Do     cầ  khởi kiện của ng   n đơn 

được chấp nhận n n bị đơn phải chị  án phí không có giá ngạch theo q   định 

của pháp l ật   

Vì các lẽ tr n,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  ào khoản 3 Điề  26, đi   a khoản 1 Điề  35; Điề  147; Điề  227; 

Điề  228; Điề  271  à Điề  273 của Bộ l ật tố tụng dân sự; Điề  422, Điề  562 

 à Điề  569 của Bộ l ật dân sự nă  2015;  ghị q  ết số 326/UBTVQH 14 

ngày 30-12-2016 của Ủ  ban thường  ụ   ốc hội q   định  ề  ức th ,  i n, 

giả , th , nộp, q ản lý  à sử dụng án phí  à lệ phí Tòa án  

T   n xử:  

1- Chấp nhận     cầ  khởi kiện của bà Lê Thúy V  ề  iệc hủ  Hợp đồng 

ủ  q  ền số 005346 q   n số 05TP/CC-SCC/HĐGD ngà  14-10-2022 giữa bà 

Lê Thúy V và bà Đào Thị L tại Văn phòng C. 

   từ ngà  xét xử sơ thẩ  ngà  22-5-2025, Hợp đồng ủ  q  ền số 005346 

q   n số 05TP/CC-SCC/HĐGD ngày 14-10-2022 giữa bà Lê Thúy V và bà Đào 

Thị L tại Văn phòng C, không có hiệ  lực pháp l ật  

2- Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Đào Thị L phải nộp số tiền 300 000đ(Ba 

tră  ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

        Bà Lê Thúy V là người cao t ổi  à có đơn xin  i n tạ  ứng án phí theo 

q   định tại đi   đ khoản 1 Điề  12  ghị q  ết số 326/2016/UBTV H14 ngà  

30-12-2016 của Ủ  ban thường  ụ   ốc Hội q   định  ề  ức th ,  i n, giả , 

nộp, q ản lý  à sử dụng án phí  à lệ phí Tòa án, bà V được  i n nộp tạ  ứng 

tiền án phí  

3- Về q  ền kháng cáo: Các đương sự có q  ền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngà  tính từ ngà  t   n án (đối  ới các đương sự  ắng  ặt có q  ền 



5 
 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngà  tính từ ngà  nhận được bản án hoặc 

ni    ết công khai) đ      cầ  Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tà  xét xử 

phúc thẩ   

4- Trường hợp bản án, q  ết định được thi hành theo q   định tại Điề  2 

L ật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự, người có q  ền lợi  à nghĩa  ụ li n q an có q  ền thoả th ận thi 

hành án, q  ền     cầ  thi hành án, tự ng  ện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo q   định tại các điề  6, 7, 7a, 7b  à 9 L ật Thi hành án dân sự; 

thời hiệ  thi hành án được thực hiện theo q   định tại Điề  30 L ật thi hành án 

dân sự  

 

Nơi nhận:                                            TM. HỘI DỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-V S D tp  Vũng Tà ;                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- THADS tp  Vũng Tà ; 

- Các đương sự; 

- Lư  hs  ụ án  

 

 

 

                                                                   HOÀNG THỊ CÚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các hội thẩm nhân dân                           Thẩm phán-   Chủ tọa phiên tòa 
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Hồ Sĩ Tiến Đặng Song Hoàn                                      Hoàng Thị Cúc 
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